TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II  

MÔN: LỊCH SỬ 8

NĂM HỌC 2018 – 2019
Phần I: Trắc nghiệm khách quan

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Nguyên nhân sâu xa thực dân Pháp đem quân xâm lược Việt Nam là: 
A. Bảo vệ giáo sĩ Pháp và giáo dân Việt Nam đang bị sát hại. 
B. Khai hoá văn minh cho người Việt Nam 
C. Chiếm Việt Nam làm thuộc địa và căn cứ quân sự 
D. Trả thù triều đình Huế đã làm nhục quốc thể nước Pháp 
Câu 2. “Bình Tây Đại nguyên soái” là danh hiệu nhân dân phong cho thủ lĩnh nào có tên dưới đây? 
A. Trương Định 
B. Nguyễn Hữu Huân 
C. Nguyễn Trung Trực 
D. Võ Duy Dương 
Câu 3. Theo Hiệp ước Giáp Tuất (15 - 3 - 1874) triều đình Huế đã: 
A. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam kì 
B. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm đóng 6 tỉnh Nam kì 
C. Chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ nước Việt Nam 
D. Thừa nhận nền bảo hộ của Pháp đối với Bắc kì 
Câu 4: Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra trong thời gian nào? 
A. Từ năm 1884 đến 1913.    
B. Từ năm 1885 đến 1895.
C. Từ năm 1885 đến 1913.     
D. Từ năm 1884 đến 1895.
Câu 5: Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?
A. Cuộc khởi nghĩa có nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của văn thân, sĩ phu.
B. Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu là đòi ruộng đất cho nông dân.
C. Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân.
D. Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là nông dân.
Câu 6: Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?
A. Bó hẹp trong một địa phương, dễ bị cô lập.
B. So sánh lực lượng quá chênh lệch, thực dân Pháp và phong kiến cấu kết đàn áp.
C. Chưa có sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến.
D. Tất cả các câu trên đều đúng. 
Câu 7. Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam những năm 60 của thế kỉ XIX như thế nào?

A. Kinh tế, xã hội khủng hoảng nghiêm trọng.

B. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp đình trệ.

C. Tài chính cạn kiệt, nhân dân đói khổ.

D. Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc gay gắt.

Câu 8. Việc triều đình Huế từ chối cải cách đã đưa đến hậu quả gì?

A. Cản trở sự phát triển của những tiền đề mới (TBCN).

B. Xã hội vẫn chỉ luẩn quẩn trong vòng bế tắc của chế độ thuộc địa nửa phong kiến.

C. Mâu thuẫn xã hội không thể giải quyết được.

D. Câu A và B đúng.

Câu 9. Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX?

A. Đã gây được tiếng vang lớn.

B. Phản ánh một nhu cầu thực tại khách quan của xã hội.

C. Tấn công vào những tư tưởng lỗi thời, bảo thủ đang cản trở, bước tiến hoá của dân tộc.

D. Góp phần vào sự chuẩn bị cho sự ra đời của phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX.

Câu 10. Lí do cơ bản nào làm cho các đề nghị cải cách của các sĩ phu yêu nước cuối thế kỉ XIX không thực hiện được? 
A. Không có tiền 
B. Không có thời gian 
C. Tính không hiện thực của các đề nghị cải cách 
D. Triều đình bảo thủ, không chấp nhận cải cách 
Câu 11. Âm mưu thâm độc nhất của Pháp trong việc thành lập Liên bang Đồng Dương là gì?

A. Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo.

B. Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp, xoá tên Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia trên bản đồ thế giới.

C. Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp làm giàu cho tư bản Pháp.

D. Từng bước xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính.

Câu 12. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tiến hành vào thời gian nào?

A. Từ năm 1897 đến năm 1912        B. Từ năm 1897 đến năm 1913

C. Từ năm 1897 đến năm 1914        D. Từ năm 1897 đến năm 1915

Câu 13 : Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ … để hoàn chỉnh câu nói dưới đây của Nguyễn Trung Trực trước khi bị Pháp chém đầu: 
  “Bao giờ ……………(1) nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết ………………(2) đánh Tây” 
* Đáp án:    (1) người Tây; (2) người Nam

Câu 14: Ghép cột A, B sao cho đúng chuẩn kiến thức em đã học
	A
(Tên cuộc khởi nghĩa) 
	B
(Người lãnh đạo)

	1. Khởi nghĩa Ba Đình 

	a. Nguyễn Thiện Thuật 

	2. Khởi nghĩa Bãi Sậy 

	b. Phan Đình Phùng & Cao Thắng 


	3. Khởi nghĩa Hương Khê
	c. Hoàng Hoa Thám 


	4. Khởi nghĩa Yên Thế 

	d. Phạm Bành & Đinh Công Tráng 


* Đáp án: 1 – d ; 2 – a ; 3 -  b ; 4 - c
Phần II. Tự luận

Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

I. Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng
 -Phong trào Cần Vương là giúp vua cứu nước, bảo vệ chế độ phong kiến.

 -Sau vụ binh biến kinh thành Huế thất bại, 13.7.1885, tại Tân Sở nhân danh vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết ra chiếu Cần vương kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân yêu nước giúp vua cứu nước. 

-Địa bàn: Phong trào diễn ra sôi nổi khắp Trung kỳ và Bắc kỳ. -Tầng lớp lãnh đạo: văn thân và sỹ phu yêu nước.

 - Diễn biến: Phong trào diễn ra từ năm 1885 đến 1896 có 2 giai đoạn. 

*Giai đoạn 1: Phong trào diễn ra sôi nổi khắc Trung bắc kỳ. Mang nghĩa thật là giúp vua cứu nước. 

*Giai đoạn 2: trở thành phong trào yêu nước với danh nghĩa Cần Vương có những cuộc khởi nghĩa lớn qui mô. 

- Với danh nghĩa Cần Vương, đã phát huy tinh thần chống Pháp sôi nổi của văn thân sĩ phu, góp phần làm chậm quá trình xâm lược của Pháp. 

II. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương
1. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895)

* Địa bàn hoạt động: huyện Hương Khê và Hương Sơn (Hà Tĩnh), sau đó lan rộng ra nhiều tỉnh khác

* Lãnh đạo: Phan Đình Phùng và Cao Thắng.

* Diễn biễn : chia làm 2 giai đoạn:
- Từ năm 1885 - 1888: giai đoạn chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu của nghĩa quân.

- Từ năm 1888 - 1896: giai đoạn chiến đấu quyết liệt.

+ Dựa vào vùng rừng núi hiểm trở, có sự chỉ huy thống nhất và phối hợp tương đối chặt chẽ, nghĩa quân đã đẩy lui nhiều cuộc hành quân càn quét của địch.

+ Để đối phó Pháp tập trung binh lực và xây dựng một hệ thống đồn, bốt nhằm bao vây, cô lập nghĩa quân. Đồng thời chúng mở nhiều cuộc tấn công quy mô vào căn cứ chính Ngàn Trươi.

+ Nghĩa quân phải chiến đấu trong điều kiện ngày càng gian khổ hơn, lực lượng suy yếu dần.

+ Sau khi Phan Đình Phùng hi sinh (28-12-1895), cuộc khởi nghĩa được duy trì thêm một thời gian dài rồi tan rã.

Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

I.Tình hình Việt Nam nửa cuối TK XIX.

1.Chính trị:

-Nhà Nguyễn thực hiện chánh sách nội trị, ngoại giao lạc hậu.

-Bộ máy chính quyền từ TƯ
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ĐP mục ruỗng. 

2.Kinh tế:

-Nông nghiệp,thủ công nghiệp đình trệ,tài chính kiệt quệ.

3.Xã hội:

-Nhân dân đói khổ, mâu thuẫn dân tộc và giai cấp gay gắt
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khởi nghĩa nông dân nổ ra ở nhiều nơi.

II.Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.

1.Bối cảnh:

- Đất nước ngày càng nguy khốn.

- Các sĩ phu đề xướng cải cách để tạo ra thực lực cho đất nước chống lại bọn xâm lược.

2.Nội dung:

- Đổi mới về nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa… cảu nàh nước phong kiến:

- Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở của biển Trà Lí ( Nam Định). Đinh văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.

Năm 1872, Viện thương bạc xin mở ba của biển ở miền bắc và miền Trung để thông thương với bên ngoài.

-Tiêu biểu:

+1863-1871 Nguyễn Trường Tộ gửi 30 bản điều trần yêu cầu cải cách nhiều mặt như chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị , mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục….nhưng đều bị cự tuyệt.

+ 1877 và 1882 Nguyễn Lộ Trạch dâng 2 bản “Thời vụ sách” để chấn hưng dân khí, khai thông dân trí và bảo vệ đất nước.

III. Kết cục của cách đề nghị cải cách

-Nhà Nguyễn không chấp nhận.

-Còn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ cơ sở trong nước, chua động chạm đến những vấn đề cơ bản của thời đại là giải quyết mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam.

-Nhà Nguyễn bảo thủ.

- ý  nghĩa

+ Tấn công vào tư tưởng bảo thủ của triều đình.

+ Thể hiện trình độ nhận thức của người Việt Nam.

+ Góp phần chuẩn bị cho sự ra đời phong trào Duy tân ở Việt nam vào đầu thế kỷ XX.

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

I.Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực dân Pháp( 1897 – 1914)

1.Tổ chức bộ máy Nhà nước.

- Năm 1897 thành lập Liên bang ĐD gồm 5 xứ do toàn quyền ĐD đứng đầu

-Việt Nam bị chia ra làm 3 xứ:

+ Bắc kỳ: Bảo hộ

+ Trung kỳ: Nửa bảo hộ

+ Nam kỳ: Thuộc địa

- BMCQ từ Trung ương xuống cơ sở do người Pháp chi phối.

+ Cấp xứ và tỉnh người Pháp trực tiếp nắm giữ.

+ Từ Phủ,Huyện xuống thôn, xóm người Việt đảm nhiệm dưới sự chỉ đạo của người Pháp
	Toàn quyền Đông dương

  (Pháp)


	Bắc kỳ

Thống sứ
	Trung kỳ

Khâm sứ
	Nam kỳ

Thống đốc
	Lào

Khâm sứ
	Campuchia

Khâm sứ


	Bộ máy hành chính cấp kỳ ( Pháp)



	Bộ máy hành chính cấp tỉnh (P và bản xứ)



	Bộ máy hành chính  cấp huyện, xã, thôn 

( Bản xứ)


2.Chính sách kinh tế:

a. Nông nghiệp:

- Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất.

-Phương pháp bóc lột phát canh thu tô để thu lợi nhuận tối đa.

b. Công nghiệp:

-Tập trung khai thác mỏ than, kim loại

-Sản xuất xi măng, gạch, ngói, điện, nước.

c. Giao thông vận tải:

-Tăng cường xây dựng hệ thống đường giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thủy

d. Thương nghiệp:

- Độc chiếm thị trường.

- Đánh thuế nặng vào các mặt hàng: muối, rượu, thuốc phiện.

=> Kinh tế VN vẫn là nền SX nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc.

3.Chính sách văn hoá- giáo dục:
- Duy trì nền giáo dục phong kiến.

- Hệ thống giáo dục chia làm 3 bậc: ấu học, tiểu học, trung học. 

- Mở 1 số trường học & cơ sở y tế, văn hoá.

=> Tạo ra tầng lớp tay sai, kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt.

II. Những biến chuyển của xã hội Việt Nam
1. Các vùng nông thôn

- Giai cấp địa chủ đã đầu hàng làm chỗ dựa, tay sai cho Pháp. Tuy nhiên, có một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ vẫn có tinh thần yêu nước.

- Giai cấp nông dân: 

+ số lượng đông đảo;

+ bị áp bức bóc lột nặng nề -> họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

+ một bộ phận nhỏ mất ruộng đất vào làm việc trong các hầm mỏ, đồn điền.

2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới
a-Đô thị phát triển: ngày càng nhiều.
b-Tầng lớp tư sản ra đời:

- Tư sản: có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, cưởng thủ công, chủ hãng buôn,... bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép.

=> Không có tinh thần cách mạng triệt để.

c-Tầng lớp tiểu tư sản thành thị:
- Tiểu tư sản thành thị: chủ xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp, thông ngôn, nhà giáo, học sinh. 

-> Sớm giác ngộ và tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước thế kỉ XX.

d-Giai cấp công nhân:

- Ra đời đầu thế kỉ XX, số lượng ~10 vạn người.
- Công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, lương thấp nên đời sống khổ cực

=> Là giai cấp cách mạng nhất, tiên tiến nhất có tinh thần kiên quyết đấu tranh chống đế quốc phong kiến,có tinh thần cách mạng triệt để.

3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc.
- Chính sách khai thác lần 1 làm cho KT-XH VN biến đổi

- Các sĩ phu tiến bộ tiếp thu những tư tưởng dân chủ TS ở châu Âu truyền bá vào, muốn theo gương NB duy tân tự cường.

- Với lòng yêu nước nồng nàn, sự hiểu biết mới và tất cả sự nhiệt tình của tuổi trẻ,những tri thức Nho học tiến bộ Việt Nam tích cực vận động cứu nước theo con đường dân chủ tư sản.
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